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Lớp mới Lớp cũ Ghi chú

1 HS1015451127 Lê Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 16/12/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

2 HS1015438193 Hà Duyên Huy Bảo Nam 08/02/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

3 HS1014263643 Vi Quốc Bảo Nam 30/09/2011 Sán Dìu Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C3

4 HS1014263560 H Chun Ji Byă Nữ 28/04/2011 Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C3

5 HS1015451129 Nguyễn Bùi Hải Đăng Nam 13/01/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

6 HS1014263565 Nguyễn Thành Đạt Nam 08/07/2011 Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C3

7 HS1015438160 Hoàng Thị Kim Dung Nữ 18/03/2011 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

8 HS1015438195 Nguyễn Thị Dung Nữ 28/11/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

9 HS1015451036 Trần Văn Duy Nam 04/04/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

10 HS1014263607 Nông Vũ Lệ Hà Nữ 30/10/2011 Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C3

11 HS1015451178 Lê Gia Hào Nam 02/11/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

12 HS1015451084 Nguyễn Quang Hiệp Nam 05/11/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

13 HS1015451086 Phan Văn Hiếu Nam 04/06/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

14 HS1015451140 Hồ Huỳnh Thu Hòa Nữ 09/10/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

15 HS1015451043 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 21/12/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

16 HS1015451142 Phan Anh Huy Nam 11/11/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

17 HS1015438200 Tạ Quang Huy Nam 08/10/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

18 HS1015451226 Phan Thị Huyền Nữ 09/06/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

19 HS1015438202 Hoàng Quang Khải Nam 30/08/2011 Sán Chay THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

20 HS1015451047 Lê Nguyễn Ngân Khánh Nữ 15/12/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

21 HS1015439543 Đỗ Ngọc Khôi Nam 20/06/2011 Kinh Trường THCS Hoàng Diệu 10C3

22 HS1014263575 Dương Minh Khôi Nam 10/10/2011 Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C3

23 HS1015438206 Bùi Thị Mỹ Linh Nữ 13/02/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

24 HS1016658498 Nguyễn Phương Linh Nữ 19/06/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

25 HS1015451149 Trần Bảo Linh Nữ 18/09/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

26 HS1015451150 Phạm Thị Loan Nữ 12/02/2011 Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

27 HS1015438230 Nguyễn Đình Minh Nam 08/03/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

28 HS1015438174 Bùi Thị Trà My Nữ 10/08/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

29 HS1015438209 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 23/03/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

30 HS1015438180 Nguyễn Tiến Nguyên Nam 15/06/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

31 HS1015451193 Vũ Xuân Nguyên Nam 16/01/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

32 HS1015451072 Khương Phạm Ánh Nguyệt Nữ 16/02/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

33 HS1015438253 Đào Thị Yến Nhi Nữ 15/05/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

34 HS1015451196 Lưu Quỳnh Nhi Nữ 03/03/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

35 HS1014263586 Vi Đình Quân Nam 22/03/2011 Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C3

36 HS1015451204 Phùng Văn Quang Nam 07/04/2011 Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

37 HS1015451057 Nguyễn Xuân Sang Nam 05/06/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

38 HS1015439572 Lê Trọng Tấn Nam 31/05/2011 Kinh Trường THCS Hoàng Diệu 10C3

39 HS1014263588 Vi Hồng Thái Nam 28/05/2011 Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C3

40 HS1015451161 Nguyễn Thị Thúy Nữ 27/03/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

41 HS1015451210 Đặng Văn Tình Nam 27/08/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

42 HS1015451166 Trần Vũ Mạnh Tuấn Nam 11/11/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

43 HS1015451069 Nguyễn Doãn Mạnh Tường Nam 10/01/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

44 HS1015451215 Phan Thế Vĩnh Nam 21/06/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

45 HS1015451113 Nguyễn Thị Trà Vy Nữ 31/07/2011 Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3
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